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TRINH 
Ve viec de nghj phin 1:16 ke hooch von din trr phat trien 

ngan ngan such dja plurang nam 2019. 

1Cinh 	d6ng nhan dan tinh kh6a XI, Ick h9p the Bay 

Can cur Lu$t to chile chinh quyin dia phuong nam 2015; 
Can cu Lust Diu to cOng nam 2014; 
Ciin cu Quyet djnh s6 40/2015/QD-TTg ngiy 14/9/2015 ctia Thu Wong 

Chinh phu ye ban hanh nguyen tic, tieu chi va djnh muc phin b6 von dau to pith 
then ngu6n ngfin such nhi wee giai (top 2016-2020; 

Can cu Nghj djnh s6 77/2015/ND-CP ngiy 10/9/2015 ye ke hooch du to 
ding trung h4n va hing pain; 

Can cur Chi thi s8 13/CT-TTg ngiy 24/5/2018 cart Thu tueng Chinh phe vi 
xay dvng ke hooch phat trien kinh to - xa hOi vi au Wan ngan such nhi nuec nam 
2019; Van ban s6 4028/131CIIDT-TH ngiy 14/6/2018 cilia BO Ke hooch vi Diu to 
ve Khung Wong din danh gia gift kk giai (loon 2016-2020 va 'thy dvnf ki hooch 
nam 2019; c8ng van so 7446/B1CHDT-TH ngiy 19/10/2018 can BO Ke hooch va 
Diu to vi du kien phin b6 ke hooch du to von nem such nhi nude nam 2019; 

fiy ban nhan dan tinh trinh HOi d6ng nhfin dan tinh Ich6a XI, Ick lurp the Bay 
xem xet phin b6 ke hooch von du to phit mien nguen nein sach dja phucmg faun 
2019 nhu sau: 

I. Nguyen tic, lien chf phin hi hi hunch dau to ding nam 2019. 
1. Vic phin b6 von du to phat trien ngu6n ngan sach nhi nude dim 2019 

phiii halo dam: 
a) Gop phin thvc hien cat muc tieu vi cat djnh twang phat trien kinh to - xa 

hOi 5 nam 2016 - 2020 vi ke hooch phat trien !drib to - xa hOi nam 2019. 
b) Thvc hien theo the quy djnh cea Lust Diu to cemg, Lust Nein sach Nhl 

nude, cac Nghj djnh: so 77/2015/ND-CP ngiy 10 thing 9 nam 2015, 
s6 136/2015/ND-CP ngiy 31 thing 12 nam 2015, so 120/2018/ND-CP net),  13 
thing 9 nam 2018 dm Chinh phti vi cac Nghj djnh khk hireng dan thi hinh Luat 
Diu to cang vi Luttt Ngan sach Nhi nude, Chi thi so 13/CT-TTg ngay 24 tilting 5 
nam 2018 cea Thu tueng Chinh phe ve xay dvng ke hooch phat trien kinh to - xa 
hOi vi dv town ngan sach nhi nuec nam 2019. 

c) Viec phin b6 von thvc hien theo dfing Quyet djnh s6 40/2015/QD-TTg 
ngiy 14 thing 9 nam 2015 can Thu tutmg Chinh phe, Quyet djnh s6 32/QD-UBND 
ngiy 29/01/2016 cea Uy ban titian din tinh ve trien khai thvc hien Nghj quyet se 
156/2015/NQ-HDND ngiy 11/12/2015 ctia FOND tinh kh6a X- kk hop the 11 ye 
cic nguyen tic, tieu chi vi djnh mac phin b6 vim du to phat trien. 

2. Viec phin b6 ki hooch din to von ngan sach dja phuong nam 2019 cho 
cac dv in phai ha° dam: 

- Phucmg in phin b6 chi tiet ke hooch dim to von ngan sach trung uong nam 
2019 cho turng dv In phii hu h9p vei den des thvc hien va kha nang giai ngan 
trong nam 2019. Mut von ke hooch nam 2019 cua tiling di; in khong dirqc vugt qua 



s6 von ke hooch dau ttr von ngfin sash trung wing giai don 2016-2020 di &roc cap 
co tham quyen giao ke hooch con lai cua tong d r an sau khi tn} s6 von di b6 tri 
trong Ice hooch cac nam 2016, 2017 vi 2018. 

- Viet phan bo von trong timg nganh, rush Arc, chuong trinh theo cac 
nguyen tic, tieu chi neu tren vi thfr to uu tien nhtr sau: 

+ B6 tri von de thanh wan s6 no dong xay dung co ban ngu6n NSDP giai 
doon 2016-2020 con Iii chua thanh toan; 

+ B6 tri von de thu hii so von ling truerc nguin NSDP can loi chua thu hii; 
+ B6 WI von d6i (mg cho dv an sir dyng von ODA vi von vay uu dal cia cac 

nha tai trq mite ngoai; yen din tu ala Nha nuac tham gia Moo hien dv an theo 
hinh thirc d6i tic c8n tu; 

+ Dv an dv kien hoan thanh trong nam 2019; 
+ Dv an chuyen tikp thvc hien theo tien deo duqc phe duyet, bac) dam b6 tri 

von !loan thanh dv in theo dung theri gian quy djnh toi Dieu 13 Nghj djnh s6 
77/2015/ND-CP ngay 10 thing 9 nam 2015 cia Chinh phi; 

+ Dv an kheri tong meri co di the Am diu to theo quy djnh cis Luiz Diu to 
ding, cac Nghj djnh s6: 77/2015/ND-CP ngay 10 thing 9 tam 2015, 136/2015/ND-
CP ngay 31 thing 12 niim 2015, 161/2016/ND-CP ngay 02 thing 12 niim 2016 
va 120/2018/ND-CPngly 13 thing 9 aim 2018 ctia Chinh Out 

Tren cc sti ding van se, 7446/B1CHDT-TH ngly 19/10/2018 cila B4) Ke 
hooch ve Diu tu, ke hooch vOn 	hr cfing ngan sach dja phurung nam 2019 13  
1.842,62 ty ding, tang so veil s6 trung iron giao 1.391,29 ty ding la 451,33 ty 
ding, cy the nhtr sau: 

1. Von diu tur trong can doi theo tieu chi: 866,29 t, ding, trong d6: 
1.1. Van trong can d6i theo tieu chi tinh dau tu: 586,29 ty,  ding. 
+ Dq an hoar thanh ban giao dtra vao sir dung Mem 31/1 2/2018 (B6 tri cho 

cac dv in quyet wan dv an hoar thanh can thieu von): 7,593 t, ding. 
+ Dv in chuyen tip hob thanh aim 2019: 13 dor in vti s6 von 180,772 t, ding. 
+ Dv in chuyen tiep hoar thinh sau tram 2019: 13 dv an vii s6 von 152,4 t, ding. 
+ D6i irng cic dv in, chtrang trinh tir nguon nem sach trung wing: 05 dv 

in, chuong trinh veri s6 von 60,788 t, 
+ Dq an kheri Gong meri: 23 dv An yeti s6 vOn 184,737 ty ding. 
1.2. V6n can d6i nem sach tinh phan cap cho huyen, thj xi, thanh phi dau 

tu: 280 t, ding. 
2. Tien sir dyng dit 755 ty ding, tang so veil sat cea trung rang giao la 

355 t, ding. 
2.1 Tian sir dung dAt tinh quail ly la 269 t, ding, trong de): 
- Chi ding tic do cloc, clang kyr dat dai, 	ca so dit lieu hi so dja chinh va 

cap Oh chting nhan quyen sir dyng dat: 26,9 t, tong. 
- Trich nip 30% quy phit trien dat cua tinh: 73,63 ty ding. 
- Dinh cho dau tu: 169,47 t, clang, cy the: 
+ B6 tri cho 02 do in chuyen tiep hoar Minh tram 2019 vii s6 vin 14,35 t, ding. 
+ BO hi cho 03 dv in khoi ceing mei vein s6 von 41,1 t, ding. 
+ B6 tri von hi trq chuang trinh myc tieu quic gia xay dung king thin moi: 

114.02 t, ding. 
(Tien stt dung &it tang vtriat so vii ke hooch trung han da phe duyet, de nghi b6 

sung vao ke hooch trung hon 2016-2020 lit 129,02 t, ding de phan b6 ke hooch 2019). 
2.2 Tien sit dtmg dat huyen, thj xi, thanh ph6: 486 t, ding. 
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- Chi bai thubng, ha trq tai dinh Cu va cat chi phi lien quan khac theo quy 
dinh: 291,6 t9 clang. 

- Chi Ong tat do dac, ding k9 dAt dai, lop co so di lieu ha so dja chinh va 
cap giAy chimg nhan quyen sir dung &At:.  48,6 tt ding. 

- Trich nip 30% guy phat trien dat ctia tinh: 43,74 t9 thing. 
- Tien sti• dung dal ten lai dAnh cho deu ttr: 102,06 t9 
3. Van xe. s6 kien thiet la 125 ty dang: 
+ Dv an chuyen tie!,  hoarthank nim 2019: 02 dv an veri se, van 8,033 tit dang. 
+ Dv an chuyen tiep hoAn thanh sau nim 2019: 02 du. an WA so van 34,967 

t9 &mg. 
+ Dv An khdri cang mai: 13 dv an yeti s6 van 62 tt dang. 
+ Van ha trq chuong trinh MTQG XD n8ng than mai: 20 t9 
4. Von chins plan ba ke ho3ch aim 2018 chnyin sang nim 2019: 96,33 

ty ding- 
- Van chb phan bo ngu6n can dai theo fieu chi ha tri cho 02 dv an the 

chucmg trinh img ph8 bien deg khi h$u (QD s6 883/QD-UBND ngay 21/12/2017 
curl UBND tinh): 37 t9 d6ng. 

- Van chb phan b6 ngu6n tien sa dung dat b6 tri cho 02 dv an thuOc chtrong 
trinh img ph6 hien d6i Ulf hau (QD s6 883/QD-UBND ngly 21/12/2017 ctia 
UBND tinh): 34,32 t, dong. 

- Tien do dac, dang 1(9 dat dai, lip ca ser der lieu ha so dia chinh va cap giAy 
chimg nhan quyen sir dung dal nim 2018 (QD s6 883/QD-UBND ngay 21/12/2017 
ctia UBND tinh): 8,4 t9 slang. 

- Tien do dac, ding k9 dit dai, lap ca se der lieu.  ho so dja chinh cap giay 
chimg nhan quyen sir dung dat nam 2017 chuyen ngu6n sang 2018 (QD s8 
468/QD-UBND ngay 09/10/2018 ctia UBND tinh): 16,61 t9 dang. 

(Co bleu chi tiit kern theo) 
111. Csic thy An china du thri tyc diu fir: 
Din ngAy 31/10/2018 c6 03 du an dv kien kheri c8ng mai nim 2019 churl c6 

quyet dinh phe duyet dv an diu to bao g6m: 
1. Dutmg tinh 662B (ti huyen Phu mien di huyen la Pa). 
2. Thay lqi Djang, huyen Kbang. 
3. Chinh trang d0 thj thi xi AyunPa, tinh Gia Lai. 
Ck de xuat phan ba kinh phi tren can cir vao Ong yin so 7446/131CHDT-TH 

ngay 19/10/2018 ala BO Ke hooch vi DAu to ve din kien phan b6 ke hooch dau to 
von nem sach nha nark trim 2019. Sau khi co phan ba chinh thirc cim tnnig uong, 
nett co thay dai, UBND tinh se trinh Thuemg trvc HDND tinh xem xet, quyet djnh. 

Kinh trinh HOi clang nhan dan tinh kh6a XI, 1c9 hop thir Bay xem xet, quyit 
djnh ke 	phan ba van dAu to phat trien nguan ngan sash dja phucrng nim 
2019./ 
Nol rthgis: 
- Nhu trait; 
- TT Thth 6y; TT HDND tinh; 
- Chti tjch, cat Pa UBND tinh; 
• Cac Ink HDND tinh; 
- Se MDT; Se TC; 
- CVP, tic PCVP UBND tinh; 
- Luu VT, KITH. 
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OSCH DAU T U CONG NGU ON NGAls1SACII DIA PH YONG NAM 2019 

Don : Tri u den 

STT 

.\ Mkt'4.c;  

\-,,. C _or  .,:,...:4_,  

Ke hooch iika 
2018 

Du kien k6 
honch nim 2019 

then s6 thong 
beo dm BO 

KHDT tai van 
bin s6 

7446/BKHDT- 
TH 

Du kien Ice 
hooch nim 
2019 dja 

phuang giao 

Tang so WA i 
so cua trung 

uong  

Ghi oho Ngu6n von 

1 TONG SO 1.541.099 1.391.290 1.842.620 451.330 

I V6n diu to trong can d6i thco tieu chi 847.720 866.290 866.290 0 

1.1 Van can di ngin skis tinh diu to 567.720 586.290 586.290 0 

1.2 
V6n can 461 ngin sach tinh phin cap cho 
buyer), Oil ra, Minh ph6 280.000 280.000 280.000 0 

2 Diu tv a ngu6n thu sfr dung slat 427.000 400.000 755.000 355.000 

3 X6 s6 kiln dnit 115.000 125.000 125.000 0 

4 
V6n nim 2017 chug sir dung chuyin sang 
nilrn 2018 151.379 0 

5 
V6n din 2018 chin sEt dung chuyin sang 
an 2019 96.330 96.330 

- 
V6n ch& phin b6 ngu6n can *Mishap slat' 
chi (QD s6 883/QD-UBND nglty 
21/12/2018 cila UBND tinh) 

37.000 37.000 

- 
Van oh& pal b4 ngu6n din sir dung a 
(QD s6 883/QD-UBND ngiy 21/12/2018 
oda UBND doh) 

34.320 34.320 

- 

Tien do dac, ding kt a dal, 14 co so dtt 
lieu he so dja chtnh va cap gay charts nhen 
quyin sir dung dAt film 2018 (QD s6 
883/QD-UBND ugly 21/12/2018 ells 
UBND tinh) 

8.400 8.400 

- 

..... 

Tien do dac, dang kt a dal, lip co sir di/ 
lieu h6 so dja chInh va cap gay chimg then 
quyin sir dung Mt Om 2017 chuyin ngu6n 
sang 2018 (QD s6 468/QD-UBND ngay 
09/10/2018 Gila UBND tlnh) 

16.610 16.610 
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BQL DA 
DTXD Mc 

CT Ole tlee3 
Ma* 

*Mb de 

pikes 
lbw bib DTS 1.216m7 n61 

bi) + do .414 DIS 4112 m2, 
KTX nam DTS6Sles), KTX 
e0DTS 596m; ah 41m blip 

DTXD 343 m7 di ft 61 vi Mt 
hang ewe Nut 

3 0/4i Tv *mg that bi ebo 
bfels vile tcryte doh 

2011- 
2020 Mike 

1@I' Trey del 61 dm Bjeb 
Mfg obi. l@2-  Tnms di* bi 

bleA vita mylas *h.UBND 

503/QD 
MIND agay 
3V102016 

934/QD- 
egfry 

1W10/2017 

150 030 122608 134.300 122.601 33.965 21373 27.967 27967 

BQL DA 
ErfXD the 

CT die Am 
vi dem 

01161P 11111  

(3) Dm* MN deg m64 124.169 124.169 111.500 112.440 00 1.211 2.100 62100 62.0110 0 0 

1 
Tmeng THCS Din PM, xi 

W1714$1449441Dek Dee 
2019 

Dak 
Da 

NU lox 66 mew 02 tins DTS 
661 m2; NWda Mom DT)CD 
406 m2; tic hag maybe. 17/9/2011/ 

3121/QD-
yam *sky 7.000 7.000 6.300 6.300 140 140 &I* 6.160 1.111ND1441* , 

Bak Dos 
HT 

2 TeeterMOS LILY, a8 
MSS Am thi a An KM 2019 Alt,Kbl NM hoc 65 mak 02 tleg, DTS

AND  746 m2 

2241/Q1N  mii, 

28/9/70111 
3 030 IOW 2.700 2.700 60 60 2.640 2440 

1.113ND thi xl 
An KM HT 

3 
T/Oeg THCS L4 Qat Dia 
al DO Di*" lar/fe Mang 

Yang 
2019 Man 

Yang 

am Mob cip IIL 02 des DTS 
Xamz MI <la Nag. DIXD 
334 m2, de b Me 1094 plso 

2541/QD. 
1.113243 nOY 

2819/2018 
8.003 8.000 7.200 7.209 

1 
160 160 . 7040 7.010 USN!) Wien 

Mang Yang 
HT 

la 
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Tray der NSDP 

Ting 68 Os 
441 car 
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Trong dd 
NSDP 

Wag 86 Diz 
ca dc 

vain von) 

Tram 61 NSDP 

It'd oh 
et ck 

ng641 vd80 

Trani dO 
NSW 

nog 63 

Thu 
IA tic 
than 

Tbonb 
sole no 
dreg 
XDCB 

Vag 86 

Ts 
edl cic 
%bob 

v60 
(mg 
but 

Da 
NS no 

an 
XDCB 

via 
(mg 
out 

9 vim 	.. 
inb 

Vaiital.tir 000h vvvva Du 
bob 

2019 Philos 

Diu iv mum sim dilit bl km 
thank Oh Ss 	89 hog pa uo 

12.21QD- 
SUM/ 

agiY 
II/101201S 

2000 2.030 1.803 1.800 40 40 1.760 1.760 

Dung tim 
Via bk. 

Dila lee vi 
du Bch 

IIT daig via hot, di& ithim v 1 
my& au* luu ding 

S Thu vii0 km* Cbu Pub 2019 
Cbu 
pub  

NM Ha vlic am/ tzlah 419 M. 
02 dm& DT)CD 210104 DTS 
400=2. thi it bi 	

.."." 
11111C Tau 

207/QD- 
WIND ugly 
29110D011 

5.000 5.000 4.500 4.500 100 100 4.400 4.400 WIND buy.% 
Chu Pub 

141 

6  
NMI ars 'nut" Pth  20111- 

23320 
1610/1 
Cbro 

lei boob) ne0n. Mu Nis: 
Clog trInh cip 1402 dog 

DM) 57904 DTS 102961 
phi v6 sink Hog ria ay kin 

CM 105 MA hoc 1 phOns OA di 
am kbr lo) dc xi, nb 1 IN 
bdpothi bk. 61 Mn be tam 

Wan.- 

1""CID.  
UBNI:168S7  
31/10701$ 

16.000 16.003 14 480 14 400 100 6.000 6.000 

SQL. DA 
DTXDdin dc1c 

eT 	usis  

v. .61  
niblip dab 

:2uvnchilunb 11:122.074C0  
bung km 2016-2020 

4141 400 14 4 fr dog 
g 	• 	I  

din 	tit buSia  th668 	'Cc .44  
Kong Cbro 

THCS Li Hies 
2019- 
2020 

Kdag 
Cbro 

NU hoc 8 06402 tin" DTS 
715 m4 obi hoe 60 We: 02 

tint DTS670 m2; obi bibr 93. 
dm vitt 02 dos DTS 490104 
nbidi Sag DTXD 413 ml vi 

Sc hmg me pay 

134/QD- 

wan 
nay 

30/10/2011 

14.990 14990 11500 1/500 300 300 6.000 6.000 UBbID buyia 
Kong Cbm 

Twang 

ma Y. Ma' 1.47`" Pik   
Meg Cho 

1 

Thdlog PTDTble iri iiiu 
boo vi THCS Nguyin 
Kbayin xl Chu Kid, 

bomb Kong Cbm 

2019- 
2020 

flag 
Oro 

NM hoc 1 Oros 02 tint DTS 
715 m2;191 hoc 64 mow 02 

tint DTS 670462; al i 	•141 MA 
dm vier 02 tins DTS 490107 
mid di Wig DTXD 440 ml vi 

die bons 1094  09  

171UQD- 

wan 
NOY 

30/10/2011 

11999 14.9519 17.300 13-500 300 300 6.000 6.000 
UBND toryin 

icing Cbro 

9 
TrvOog THCS xi Kong 

Wok. hurls Chu SA 
2019- 
2020 

n.. se  
`"" 

titt1 hoc $ ph dig tip II& 02 
dos MS 715 ma nil 1 h04 00 

man: 02 lire IDS 6116 m1; oh A bieu Km( vita. 02  dm 
DTS 

445161 obi as Yaw DTXD 
496m4thiliti yield hang 

1361QD- 
SKINT 

NOY 
30/10/7011 

14.190 14.190 13.500 13 500 300 300 4.000 IANDINy di 
Chu SI 

muc pbu 
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Quyet dinh dim at bin 616 Kol hooch deal to pi doen 2016.2010 
Ke hosch fauns hn d A 
giva den hh nun 2013 

Ke botch ram 2019 

Chi; diu tu Om Mu S6quyet 
MO. ngiy, 
thing. ram 

Inn Binh 

TAIDT 

Teets 44tit . 
ci tic 

twee vin) 

Twain: NSDP 

Teas s6 BD 
c4 cic 

nguen m3n) 

Irons do 
NSDP 

Trine 4 Bit 
<A 66: 

:mutat veal 

Treys de NSDP 

, 
Tong 4(41 

cl no 
nut., 61n) 

Tiong 46 
NSDP 

Teas 4 

Thu 
hAi rac 
Shoes' 
Mg  

inn: 

Huth 
win no 

Moog 
ADCB 

Tem,/ 63 

Pm 
he• Mc 
khan 

v.% 
Ung 
min 

Thanh 
loin no 

404 
XDCB 

7 
V. 4,1 

41C 	.....9 

10 

Tmong THCS Phu Tin. thi 

Bin Phu Tux, 3443.64 Kiang 
Pa 

2019- 

2020 

Krems 

Po 

Nh.1 ha 12 phang Clog uinh 
cip 111.02 tin. DTS 1 021 m2. 
nhi h9c NI nnn 02 Lint DTS 
675 ml, nhi bib 	bd.  Mu Yin . 
02 tin& DTS 502 m2. nh i ds 

ping.DIX') 498 ml. 04 A ing 

mut Phu 

128/Q0- 
SKHDT 

0.84 
3010/2018 

1.1990 14.090 I) 500! 13.500 100 300 6.00) 603) 
103ND 	nn 

 
Bu 

Krona Pa 

i  34044 -PIKS 41  }Dun. 
/Aryn Da Dos 

2019- 
2020 

Da 
Dot 

NhA hi& b6. thu men. dm< 
hirilv 02 tint DTS 703 en2. nh A 

tun e phony 'Ell 2 !gnu DTS 
510m2, nhi hoc 6 ph kg THCS 
2 tingl)TS 142m2 v a co: hens 

mu< phu 

11510D- 
SKAIDT 

ugly 
3010/2018 

12000 12000 10.800 10100 240 240 51100 5.000 
UEIN1) Mayen 

1343 On 

12  Tram y to xi LI/ Peng .6 xi 
WK.. hunn Mug Yens 

2019' 
2020 

Mang 
fang 

Me< Inn' <6 quy m(1. COng u inh 
cep 111. 01 ting. DT X1) 280 m2 

• thi At hi vi tic hang mu< 
Phut= 

2 sjne,,D.  

U BNDany 
21/9/20111 

6010 6090 5,400 5.400 120 120 2 5051 2.503 
1513ND lury en 

Mang Yang 

13 

Diu As sly dung moi 02 
tram y M <Aunty 14 Kung 

vi 41 Chu 141365n411' 
Plate 

2019- 
2020 

luta,  

Dam y a phuung I. Krim' alit 
lam mec 02 Ling.  DTS 300 irs2. 

hang mot Om Tram y to 4 i 
Chu IrDtong, nhl lint 6 A< 02 
dog. DTS 400 m2, hang mu< 

Phu 

1941/QD- ijulm any  
31n0)20, 8  

6 050 6000 5 400 $ 40) 120 120 2 503 2.500 
UBND dtnh 

pheh Pktko 

Clutong Irish min toeu 
cpiek six sing Moe m64 141 60.000 60.000 15.000 15.000 20.000 20.000 Oft plt9 Igo) hem an 

I) 

YLn Aim 201$ chin sir 
dy ng rhuyiu meg Mini 
2019 

4.34.130 96_330 
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Vb. 04 044 14 nine. 
yin ddi them Ole cM t(10 
4 6113/430401ND ng iy 
21/11/1017 <eta COND 

6510 

419.000 111.271 373.049 71.320 0 0 0 0 204.445 37.400 
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Ill 04ng Thn-  In 163 chat 
avec Plvi lho 04 hvytn 
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2020 
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m On nem Binh 41.• 	M, he 
Nina ken vi °Ong trinh win 

kin-h. <dog 'Huh Ph u101 

614.013. 
UlIND nay 

01060013 
222 000 61.409 202 591 42000 117.0)0 22 000 
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TNHH AT' 

khai din 
onv wt.!, 

MCI In 

C441 •44. An. Nsrtv 
75 t4.41n &Nth. 46 th, 

72J. on SD at 20 cc 
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Quoi ewe ot m ban de. Kt hooch lib iu Pd  0o. 2016-2020 Kt Istok kag bard 1 
Lim amble aim 2011 

Kt booth Mal 2019 

CM du kr GO OW SO WA 
dirk 11111k 
tithegodee 
be. Mak 

1102 

Wog o! Ma 
tick PMth)  

Tmag 45 NSDP 

Woo sktle 
81 cat 

_bine.)  
"w" 

Trued 
NSDP 

tlfros s6 (tit 
ti tic 

span von) 

Troop 06. NSDP 

As  .6 ok 
„tic  

Nam *MO 

Ttath g etc 
NSDP 
' 

Toss 36 

Thu 
1.61 do 
kboAn 
.lei 
(mg 
mak 
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Iola kg 
keg 
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Thu 
IA cle 
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keg 
was 

Thant. 
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DM 
X001 

4
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auk 
Tits Die 2 bark DK Po 

201i- 
2020 APO 

tbkg kg cip auk Ow 89 Ma 
mule re deg trls0 Pt t7y to 

dog, con PIA phti tro 

DENO ask 
w9,203  

197.080 30862 175 45$ 29.320 17415 15.000 
BQL oho CT 
teutpwr 

06.1 

Is Q

mak Ay MTV 
31,30k*. 8 Donk 
chi 	.bia 504‘14.31 

It 

11 

Vba 0'0 ikk 04 110‘11  
oh tied,{ dit (011.4 
103/QD-UDND any 
31/12/2017 t k VEND 
8th) 

204.6115 34.310 

1 
Hi agog Thy lol it6 (lb. 
men Phi Tha Oa. buyalo 
041 Pub 

2"— 
ni._ 

2020 
a" 8 
Pub 

Curs tang ebb du smile 
thartg UM VI tog toiab irk 

beak *kg VIA ph u ov 

6141QD. 
VEND oily 

00/6/201t 
233.000 61.409 201391 43.000 117.000 20.000 

Canty 
'NKR MTV 

is* QM 
aeg  mob 

tbOy loi 

GieWiedu tiwiDSTW 
71 131. tie 61i Ike Igo 64 
nri.thweloAv 

3 XSY 4°4116 c14" tit  Ti. Diu 3 biota Da no 
"IL  
2020 

Pik Pa 

Cum ciao oath 011. 061. be 

444 684 ciP  'wit 
Phut W

ria  
=Alva *360 DIA We 08840 

6aD cteg WM pbg av 

9$64:10.  

1.1810) rely 
25/9/201$ 

197.000 30.162 175.458 29)20 07.6113 14320 
SQL se CT 
mann 

86.3 yd. .m Ninv 
35,61 O. ota ate *to Ma 
cii 11 theta 31:16111102 

0 

m  

llis 110 ilk, illag ky die 
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MN truing 
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doing nth kyle sir 
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14 illitata-WIND ag iy 
21/12/1017 t Ea VEND 
doh) 

IV 

nlo do au. dlag . dab 
dalr lk ar tido* Ili IC 
etk tblab vi Apr* 
ebtag alga kr/La 
dirndl( aim 2017 
thuyite artia ski 1011 
(QD it 4611/Q1101.111ND 
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Dow an 7n 
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7.1- .. 	".-Nlk 
7.,..z gv:.• • 	4 	1.\\ 

' "... / 
6  -7 	.. 	

i1 1 	1 	1.• 	.,h 	,,,,. 

Zs 	n I 

Dia tbrien 
X/3 

Thai pan KC. 
HT 

Our41 elm au tu bay headla 
66 WA& bit he ihxha men  

2018 

Ceti in 91041 
loan 

duos 
 (40  

LOy ke oh. not 
tir KC den hen LI 
heath raw 2011 

s6 vein cal 
th.eu sou kW 
inn& wan 
chr in hoin 

thinh 

(lui din iv GM oho 56 quytt 4Th 
natty. thing. nlm 

ban MO. 
MDT 

r,.. €(.0 
616.085173 408.653,497 415.956,547 103.363,490 7393,000 

A GA 	01 	11 MING 532.276,201 334.263.497 341145,930 33.188,627 7.057146 

I  V" di 44  nta *kb tiab 41. ii. 375,911,117 183.934,725 I18-139.720 113.114.429 4.405191 

I Clog Pat 2016 
151VD-SICHDT 

31/10;2015 
2 200,000 2 100,000 2 145.065 2 100030 45.065 Eta wit It ran *at 

65 Dons bit Cbtr PA 
DV a es pm darytt quyk loin du a min cheek 43  

Quyet dinh sr5 72/QD-STC as iy 131104017 
Try 	BQI 	 66 Dona 1414 Chu Piet td 	ring phdris 

2 
Dining Malt an 1 Yana Bk dr 5 lag gasa ray 
Nam 

Da Pa 2016 
143.1QD-SKI1DT 

I 475,210 8 000,000 1024.720 
3010/2015 Quy44 

8 003,000 24,720 UBND banter 13a Po 
Dv as Al FS (Byte put tais a am ban aka gar 

danii *6 951QD-STC rig Ay 17/1132917 

Twin THOS Li pls.  ask ti YanS Taal (that 
awing) 

Kdem Cltro 2016-2017 
1112,01548ND 
naas 211/12/7011 

14 992 13 493.000 13 664.526 13 493.000 171,526 VEND my 	Kong Chns 
Dv in dl 	dtrya 	dv ha Wan MIS gibe 	*wet into 	 to 

Quyel dna 14 129/QD-USND its ty 07012018 

4 Tilton TICS Tan H ling Dpo. pinning Snna 1lo Ayvn Pa 2016 
11709;0.111ND 
nay 29/10/2015 

90000D f 	. 6.600,003 6 316.230 6 6000 216,270 UBND00 UBND 	ai Ay= Pa 
Dv in Al pM duY11 WIY11 toll du in both thinh to 

Quyet drnh sA 02A,10.1.111ND ng iy O8PO1 /2018 

5 'frvong TUC'S No Mg Van lho huyen is OM la Gni 2016.2018 
1251/Q04/0ND 

16 794,000 15.115,000 15.371,559 
may 29/124015 QuYel 

15.115.000 256,559 UBND huyin la Gni 
Dv an Ai phi thry.11quyln loan du an boan Minh to 

gull% KS 42410D.URND ng Sy 1014/2018 

6 Dtstrng ow thong As •1 Kon Poe. buy1n Khan; Khans 2016-2017 
133/Q0.UBND 

21.000000 18 900000 20 204,795 
tm1y 2991/2016 ()my& 

18 .199.704 1305,091 UBND hvy/n KBang 
Du in A& phd dtryg quyli loin dv an holm thinh to 

/rah sA 7261(21).11BND ngiy 25.7/2018 

7 wand tu mug lin as Ya 11014. IM al An KM Da Po 2016 
132.1X1•UliND 
ugly 29/01/2016 

12.158385 10 943000 11 650.140 10 943,000 707,140 UBND burin Dik Po 
Ihr in dl pM<knit quyit !oat dvan  how Minh tal 

OWn4t dinh 65 728/QD.L*13ND ng ay 25.7:2018 

8 Da Po 2017 
1994:10-UBND 

2.000000 1800.000 1 t72,190 
cagey 11/4016 Piyil 

1 . 800000 72.190 UBND myth Dik Po 
Dv in di phi 6444 knit toin du in hoar dunks 41 

Ware trio ling  Bar An lbah, buyer  Da Pe 
As la I i ism:to-east,  ig ay Lainot a 

9 
iss Si 	 ban 	tray an In tit is crIc phag 	YE 

Da Po 2017 
19709D-UBND 

nett W34016 
7 000.0X 6 300020 6 352163 6 303.000 52164 UBND boyin Da Po 

Dy gra a phi &yet %ryea tom dv am hum thath EV 
Doyle Ora .6 11204)0.UBND to ky maws hanin Dlk Po 

10 Da Co 2016 
3416•VD. 

WIND gay 

mow s 
4 533.350 4.300.000 4 363,391 4 300,000 63,3911 UBND haryit 1304 Co D9 en de P14 0044  grnkkalia dv a man thanti tar 

Quyit awl .6 2$69VD.U1IND ng iy 20'102017 
Tru 	HDND.UBND 	P.M. 	Dic so 	 xi la 	Wyk' 	Ca 

11 throng van al Da kr Ts. buyer. Mani Yang Mang Yang 2016-2018 
947/QD-ULIND 
no% 201/2015 

40 000,000 36.000,000 36.856,835 36 000,000 856,835 
UBND by 	Mang 

Yang 
win a ph! &yet quyit wan Mr in Wan Worth tat 

Quyei dinh an 111010D-UBND ng Sy 061 1112018 

12 Try so Hu yen ny Dirt Cu Dix Co 2017 
139/QD- 

SKIID'fraray 
211/10/2016 

10 000,000 9.000,000 9.463,886 9.000.000 463.836 UBND laryjn Dim Co 
Dv in Al phi dayli qtry.11 loin du An hoin Minh to 

Quyet AIM ad 117/Q0.STC na Ay 09/11/2018 

13 
Vern NSDP .16r cane Au in phot men lin. nshitv di 

cii (hien <16 song grog Th Nguyen 

Kong Pa. Is 
Pa Kong 

Clvo. Khans 
2007.2016 

593/QD4INN. 
!Mr nay 
2992/2016 

226 0E7602 43 313,725 48.516,417 41.313.725 134.722 SO NN vi FTNT 
Dv in Al pM .1601 quy81 main d0 An holm Wank to 

Quy41 dinh n51109.cD.U13ND ng ay 07/1,20 II 

14 
&& en On 441111 din to ty do .11 Chu km,. huyen 
Kong Chen 

Kong Ova 2018 
311/140.1111ND 
piggy 30/104017 

3 770.000 3 000.000 3.035.661 3.000,000 35,661 UBND huyen Kong Oro 
Dv En di OW Avytil 'mil Ina dv in boa &doh 141  

Ora el ding in 457,Q11UBNI) ng ly 21.94018 
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Dia Aim'Dan 
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111 

(4/)h dmh tau in 
1.Czy ki v... di 
65 to den het 
Li hooch aim 

2018 

(114 ti. quyii 

loin &AK &lye( 

gay ke alio nit 
to Fr din hit IC 
hooch non 20111 do In horn  

s6 ylln am, 

nuin sail Lb. 
guy& int, 

thalnl. 

Chu dim to (ihi chia 
ngiy, thlng, Ant 

ban hank. 

S6 totnit dinh 
 

TT/DT 

Ill 	
/46.  ;\, 

' 156.363,084 150.318.771 152.906.210 150.254,198 2.651.955 

1
\ I... 	

Icy. 
- 	 tin y ii 	T ics Le 

Meng 2016 
162/QD-SK11011.  

II 000,000 7.500000 7732.374 
rtgay 3011012015 Quyet 

7499,994 232,380 UHNO huyin Khan/ 
DV an d4 	&yet 	du in ban phi 	quit 	 thank 444 

AN s6 601QD-ST12 ng by 29112016 

2 
T 	f....... •  ;IS 	Fla Svc, al Chu A 

lib lug* Phu niaW 
Phu Than 2016 

163,QINSKUDT 
7 CC0,000 6 503003 0 524.055 

oily 30/10/2015 Quya 
0163.913 58003 UHNI)buyin Plata 71.34n DV an 41 ON &fa 	tot du In hoN suit 	 thank In 

hull sd 569D-STC ng ky 19412011 

3 Orden THOS Ks D666 	0. Ny95 Chu Prong ally Chu Mot 2016 
1619D4KHDT 

ragby 313/102015 
7 994000 7 500.000 7.479.919 7 467073 12.146 1.1 13ND 	as Chu Prog n Win di 	dant 	Kt dar St hone dud Ph& 	try44 	 to 

ctn.& dab s6 SIIQD-STC why 19:107017 

. 

- 

7nzOng TUC'S Phan 115, Chiu. a I la Yok. huyon la 
Is Gnu 

la Gni 2017 
79144104113ND 

5.000000 4500,000 4.789.661 
ugly 215/10/2016 eine' 

4 497,604 292.200 UHND by in le Gras 
Dv in a Ft/ ckryit quyendm du in holm 61,A,tia 

dut .6 1441Q0-11BND ng Iv 21/317018 

5 
Tnnmg thong hoc co GO Ng6 Doyen. xi la Rrnok, 

huyin Kinn' Ps 
Ftrang Pa 2017 

1037/Q134111ND 
ngay 28/10/2016 

8 000.000 7 200,000 7.960.620 7 200,000 760,620 UDND hvyin Krona Pa 
Dv an di phi dtryi4 Nutt loin du in hot thanh nu 

Quyet dint. s6 178(1D-UUND ng iv 1S,520111 

6 T,udng DIGS xi Ayun, Ituyin Mang Yang Mang Yang 2016.2017 
963/QD-UBND 
may 29/10/2013 

14 431,084 12.9u,00a 13.046,802 12 982,1100 64,002 
UDND hvy in Mang 

Yang 
Dv An di phi dint quy& loin du in bat 114911 41 

Quyix dinh a 725,cD.U1IND ng Ay 23/7/2018 

7 
Iniong 1/1123 Nguyinllue, Ph ven8 E1010  ket 1111 
xi Ayun Pa 

Assn Pn 2016 
1171/QD-WIND 

6999,000 6.503.010 6 794,720 
may 29/10/2015 Quyit 

6100,000 294.720 1/13N13 'hi xi Ayun Pa 
Du An di phi duytt Nutt tot, Ns In INN (NM MI 

dinh 16 01 ,0D-SIC ni iy 01601/2018 

$ 
Tntbne THOS Phan BP Chau, a. A la Nan, M to 
DUc Co 

Din Co 2017 
34

u 	
INQD- 

UHND %Ay 
XV111/2015 

4 000.000 3.600,010 3 636.660 3 600,000 36,860 WIND Moto Duo Co 
Dv In di phi duyit quytt tan Ju in hot thank to 

Quyet dirk sa 8701)D-1.11IND ng ay 174,2017 

DV in mua slim dna belay 14 Nu 060910/0 /thc 
Soc. THOS 	Lip 	do bin toady ltd.. 	 can 	eras 	tire 

Cic huytn. 
2014-2015 

1602AW-UBND 
any 31/10/2013 

94 941,000 9100/.771 
Dv in di phi duyit quittondv an both thank to

9 94.940,999 94 040.771 900.227 
EMn QL dole DTXD 

au an NA din dtnil 

ta a05 uSbatP 
Qu pit dui NI021.1;1161.1IND ni y04.110.10111 

dai sl. china 

PSI' 

11 VON 74G1.4 3.4.CH TRUNG OTC 1.3.609.077 7439*11811 74,710.617 74374.163 535,754 

I Mang Yang 2015 
125/QD-SKNOT 
anky )1/10/2014 

6 741,003 6.700.000 6 544,731 6.414,863 59,16( 
Ban (X. 41 in DTX) 

cic cdni trtnh din 

11$1•1*dune 19  ant  

Dv in di phi dant can't,r we dr in bale 61E8 Us 

C111)61 4.313 id 549D-STC ashy 024/2016 
Dg ig. *Abe both vita Mut Maas Yarn 

2 Debng Bach Ding du van Plan rut buyia Kiang Pa Kreng Pa 2014 
1441QC6SKI1DT 
essay 31/10/2013 

7479,490 6.780900 6.781,710 6.780,000 5,710 UBND huytii KI6N/ Pa 
phi 	guy& INN 	 this* to Du in di 	dust 	Art holm 

Quyit do, s6 87/QD-STC es ay 04/11/7017 

3 Mins! van al Di At, hurt Mang Yang Mang Yang 2014.2015 
1055/c/D-UtIND 

31/10/2013 
34.202,590 29.710,000 29.734-354 29 710,000 24.354 07 ban than NM huYin 

Mang Yang 
Dv in di phi duet  guys!. tot dm in holm than to 

Quytt /huh soi 57/QOUBND ng iy 16/01/2017 

4 
Nang coo Fang Inc Nan UM vs Phan 11th 1"41 1064/QD-UDND 

tnitmg UM (1.4 Is. 
Pleiku 2014-2017 

ngin,  71/10/2013 
31.778,997 31.200,000 31.645,822 32200,000 445,822 

SO Till nguyin va 5.10 
ovens/ 

Dv in di phi duyit Twit wan dv in hot thinh lit 
Quyet Oath s6 10191QD-U1ND ng iy 011/1012018 
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Vii. 
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743?. W, 
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..s.f 
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A - 

.., 
• 

t., mit di in 

Quyet OM diu tar Liy ke von den 
ram 2018 Dv kien ke hoach v6n ram 2019 

Chia data lir Ghi chi Si onyet dull', ngiy, thang. 
nam ban hank 

TMDT 

Tong  16 
'rron 

AA  g  
--. 

NSDP 
(DWI-) 

Tin sh ES 
(thi cit 

cac  

nguem 
v6n) 

Trong der NSDP 

T6ng s6 
(tit ca 

clic 
nguin 
von) 

Trong 
do: 

NSDP 
T6ng 56 

Trong de 
Thu hii 

roc 
thous 

vie ing 
'sift 

Thanh 
tan no 
XDCB 

li 	1Ni,..,  

Clarong t rink myc teen ghat trien Urn nghiep 
ben ‘irng 

Cie di in ban vs Nil ghat trien ring 178.465 43.361 104.733 16.427 9.329 5.069 0 0 

1 
Du an BY va VTR gar down 2011-2015 vi dada 

hying den nlm 2020 Cia BQLRPH Lb Ra (Mang 
Yang). 

640/QD-UBND ngiy 
3/10/2011,1067/QD-UBND 

Nay 29/11/2017 
38.271 9406 20.697 4 387 2 126 646 11(.71.RPIIs6c 

HA Ra 

TRSag 55 ha %a China 
ring nem& chuyen 

., 
bcp 

2 
Dv an BY vi PTR gun down 2011-2015 vi dmh 
hiring den nftm 2020 CO3 Ban QLRPH Bic Bien 

116. (TP Pleiku; Chu PM: la Grai). 

1363A/QD-UBND ngiy 
19/10/2011; 1071/QD-UBND 

ngiy 29/11/2017 
38.289 10.159 30.674 7.922 1.372 1.372 

Ban 
QI.RP/1 

Bic Bien 16 
Chum sec nmg trOng 

3 
Dv An BY vi VTR giai down 2011-2015 va thrill 

luring den nfim 2020 dm Ban QLRPH Bic la Grai, 
(la Grai). 

1355A/QDA1BNI) ntply 
17/10/2011; 1069/QD-UBND 

ngiy 29/11/2017 
35.134 2.744 25.672 2.744 

Han 
QI.RI'll 

Bic la Grai 

Clam sic rimg trong 
116 trl ti nguen chi rra 

DV MTR 

4 Dv In BY vi PTR giai &art 2011-2015 vi thnh 
huong din nim 2020 via Ban QLRPH Mang Yang, 

1366/QD-URND ngiy 
20/10/2011; 1068/QD-UBND 

ngiy 29/11/2017 
21.999 4.970 12.890 1.705 725 

Ban
Treing 

QLRP11 
Mang Yang 

30ha va chum 
sec ring phongh0 

5 
I At an IIV vi VTR vat down 2011-2015 va dud, 

hiring den Mm 2020 du BQLRPH Deng Bic Cht 
Pit, ngly 

QD 1 33/017-1(11DT1384Y 
21/9/2011; 1072/QD-UHND 

29/11/2017 
22.703 4.325 13.010 1.272 1.300 400 

11QI.RF11 
Deng Die 

Chu Pah 

7 r6ng va chain sec 
ring pbang h0 30 ha 

6 
Dv an BY vs PTR gar dam 2011-2015 vi dith 

hieing den nim 2020 dm BQLRPH la Ruch 

183PQD-KI1DT agay 
24/10/2011; 109/QD-SKIIDT 

ngiy 20/10/2017 
9.286 4 .831 1.789 102 1 406 506 BQLRPH 

la Ruch 
Tremg ‘it chim sec 
lima phOng h0 30 ha 

7 
Dv in bio ye va phlt min rimg oil BQLRPH Nam 

SOng Ha 

853/QD-UBND ugly 
13/12/2017 vi 83/QD- 
SKI IDT ngly 5/7/2018 

12.782 6.926 1 420 1.420 
13QI.RP1-1 
Nam Song 

lin 

Tr6ng ring phong he. 
50 ha 
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KE HOiteing),N:NG AN SACH DIA PHIJONG DOI eNG CH1UONG TR1NH MIX TIEU QUOC 
GIA XAY DUNG NONG THON MO1 NAM 2019 

Dan vu Trie.0 dung 
I I 

STT 

lAtIA 
•:-. \ ;a5- r  ., - - c-e-   
..t•  k 	ri'sTe 	r' \  j_,S ::.; :.1 

\r:S 	
5 ;. 

titiliscr:m 
.

hi d kr in th a n h plain t 
.f. _.:4...:\rng trinh 

A Ke hoach von 
'al (loan 2016- 

g1  202 0 dirge ch c6 
them quyen 
thing qua 

Lay ice s6 vein (IA 
KS tri do nim 

2018 

x Ke hoach am 
2019 Ghi chit 

A 

VON CAN DOI THEO TIEU CHI HO 
TROTHIJC HICN CIR/ONG TRINH 
MTQG XAY DUNG NONG THON MOI 
(THIJC HICN CHU'ONG TRIM' KIEN 
CO HOA ICENHMUONG VA CIAO 
THONG NONG THON) 

30.000 10.000 10.000 

1 Thj xA An Khe 650 650 0 

2 Thj xl Ayun Pa 3.161 1.055 1.050 

3 Huyen Chu Prong 1.488 500 495 

4 Huyen Chu Se 8.546 2.850 2.845 

5 Huyen Dak Doa 2.487 830 830 

6 Huyen Ia Grai 3.555 1.185 1.185 

7 Huyen Mang Yang 1.819 610 605 

8 Huyen PIM Thien 8.294 2.320 2.990 

B NGUON X6 Se KIEN THIET 60.000 15.000 20.000 

I Thj xi An Khe 3.428 856 1.160 

1 Xi Song An 1.714 428 580 

2 Xi VI An 1.714 428 580 

II Thj xi Ayun Pa 5.142 1.284 1.710 

I Xi Ia Rbol 1.714 428 570 

2 Xi Chu Bah 1.714 428 570 

3 XA la Sao 1.714 428 570 

III Huy'en Chu Pah 6.856 1.712 2.280 

1 Xi la Ma Non 1.714 428 570 

2 Xi Nghia. Ilea 1.714 428 570 

3 XA Rea Phu 1.714 428 570 

4 xa Ia Khual 1.714 428 570 

IV Huyen Chu Prong 3.428 856 1.140 

1 Xa la Boong 1.714 428 570 

2 ?CA 1a Lau I.714 428 570 
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Jen-eirta trinh/ do in thinb phin 
'' 	' ' 	; ehtro-ng trinh 

	

i 	!I 
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, ta  

Ke hoach von 
giai doan 2016- 

2020 duct cop c6 
them quyen 
Wong qua 

Ley ke a von di 
b6 trI din nim 

2018 

Ke hinds aim 
2019 

Ghi chi 

.4,• ? 	htrfie :c/  5.142 1.284 1.710 
Vt.-2/. 

etennath 1.714 570  428 

2 XA la Ko 1.714 428 570 

3 XA Kong Htok 1.714 570  428 

VI Hive!' flak floe 3.428 856 1.140 

1 XA H'Neng 1.714 428 570 

2 XII HA Bin 1.714 428 570 

VII Iluyin Bak Po 5.142 1.740  1.284 

I XA An Thanh 1.714 580  428 

2 XA Ya 1-161 1 .714 580  428 

3 XA Yang BM 1.714 580  428 

VIII Hoyen "Km Ccr 1.714 428 570 

I XA la Nan 1.714 428 570 

IX Huyen la Grai 5.142 1.284 1.710 

1 XA Ia Der 1.714 428 570 

2 XA la BA 1.714 428 570 

3 X11 la 0 1.714 428 570 

X Huyen la Pa 3.428 856 1.140 

1 X11 la Mum 1.714 428 570 

2 XA la Tul 1.714 428 570 

XI Hoyen Kbang 1.724 570  448 

1 XA To Tung 1.724 448 570 

XII Huyfn Krong Pa 5.142 1.284 1.710 

I XA Phu dui 1.714 428 570 

2 XS la Nab 1.714 428 570 

3 XA Chu Ou 1.714 428 570 

XIII Huyen Mang Yang 3.428 1.140  856 

I XA Dak Ta Ley 1.714 428 570 

2 XA A Yun 1.714 428 570 

XIV Huyen Phi Thin 6.856 1.712 2.280 

1 XA la Ake 1.714 428 570 

2 XA la Peng 1.714 428 570 

3 XA la Pi 570  1.714 428Pier 

4 XS ChM Ponan 1.714 428 570 
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TIEN SIT DUNG DAT ICE HOSCII NAM 2019 

DVT: Tridu ddng.  

V-.ra, 
\J.:.,,.... 

9 ---S: 4.4 

' T 	' . 	/c.; 
_'-4`  ' Thu lien sir 

dyng Mit narn 
2019 

Chi b6i thwinig, 
h6 trq di djnh cu 
vi tic chi phi lien 
quan khic thee 

quy djnh 

Chi tang bit do dye, 
Ming kS,  *lit dab !fp 
cassfrdUr li§u h6 scr 

dja chinh vi rip gilly 
chting nh#n quy&n sir 

dyng dAt 

• 
TiEn sir dyng 

did con 116 

Um 

Tric h nOp 
30% quy phgt 
(din dAt cast 

tinh 

Tilts silr dyng 
dit don lyi 

00 cho din to 

,,,,../ 
NOi dung 

_isk  

I Thu tiin sUdyng dAt cam tinh 269.000 26.900 242.100 72.630 169.470 

II Thu tan sir dyng dAt ctia huy§n, thj ti, thinh phi 486.000 291.600 

1 

48.600 145.800 43.740 102.060 

Think ph0 Pleiku 300.000 180.000 30.000 90.000 27.000 63.000 
2 Thi xa An Khe 16.000 9.600 1.600 4.800 1.440 3.360 
3 Huy8n Mang Yang 7.000 4.200 700 2.100 630 1.470 
4 Huyen Dak Doa 10.000 6.000 1.000 3.000 900 2.100 
5 Huyen Kbang 7.000 4.200 700 2.100 630 1.470 
6 Huyen K8ng Chro 4.000 2.400 400 1.200 360 840 
7 Huy4n Chu se 50.000 30.000 5.000 15.000 4.500 10.500 
8 Thj xit Ayun Pa 6.500 3.900 650 1.950 585 1.365 
9 Huyen KrOng Pa 9.000 5.400 900 2.700 810 1.890 

10 Huyen Chu Prang 20.000 12.000 2.000 6.000 1.800 4.200 
11 Huyen Dirc Co 13.000 7.800 1.300 3.900 1.170 2.730 
12 Mayen lagrai 12.000 7.200 1.200 3.600 1.080 2.520 
13 Huyen Chu Pah 11.000 6.600 1.100 3.300 990 2.310 
14 Huyen la Pa 1.000 600 100 300 90 210 
15 Huyen Dak Pa 6.000 3.600 600 1.800 540 1.260 
16 Huyen Phil Mien 3.500 2.100 350 1.050 315 735 
17 Huyen Chu Ptrh 10.000 6.000 1.000 3.000 900 2.100 

Tting c§ng (1+10 755.000 291.600 75.500 387.900 116.370 271.530 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH GIA LAI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số:              /NQ-HĐND                               Gia Lai, ngày       tháng 12 năm 2018    

NGHỊ QUYẾT 
Phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển  

nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ ……  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/2015/QĐ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, kỳ họp thứ 11 về việc quyết định các nguyên tắc, tiêu 
chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho các 
ngành, các cấp của tỉnh giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-TTg ngày        /     /2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

 Xét Tờ trình số          /TTr-UBND, ngày      /11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách 
địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
Kỳ họp thứ …… - HĐND tỉnh khóa XI. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn cân đối 
ngân sách địa phương năm 2019 với tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 là 1.842,62 
tỷ đồng, cụ thể như sau: 

1. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 866,29 tỷ đồng, trong đó: 

1.1. Vốn trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư: 586,29 tỷ đồng. 

+ Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2018 (Bố trí cho các 

dự án quyết toán dự án hoàn thành còn thiếu vốn): 7,593 tỷ đồng. 

+ Dự án C.Tiếp H.Thành năm 2019: 13 dự án với số vốn 180,772 tỷ đồng. 

+ Dự án C.Tiếp H.Thành sau năm 2019: 13 DA với số vốn 152,4 tỷ đồng. 

+  Đối ứng các dự án, chương trình từ nguồn ngân sách trung ương: 05 dự án, 

chương trình với số vốn 60,788 tỷ đồng. 

+  Dự án khởi công mới: 23 dự án với số vốn 184,737 tỷ đồng. 

DỰ THẢO 
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1.2. Vốn cân đối NS tỉnh phân cấp cho H, TX, TP đầu tư: 280 tỷ đồng. 

2. Tiền sử dụng đất 755 tỷ đồng, tăng so với số của trung ương giao 400 tỷ 

đồng là 355 tỷ đồng. 

2.1 Tiền sử dụng đất tỉnh quản lý là 269 tỷ đồng, trong đó: 

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 26,9 tỷ đồng. 

- Trích nộp 30% quỹ phát triển đất của tỉnh: 72,63 tỷ đồng. 

- Dành cho đầu tư: 169,47 tỷ đồng. 

+ Bố trí cho 02 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2019 với số vốn 14,35 tỷ 

đồng. 

+  Bố trí cho 03 dự án khởi công mới với số vốn 41,1 tỷ đồng. 

+ Bố trí vốn hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

114,02 tỷ đồng. 

2.2 Tiền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố: 486 tỷ đồng. 

- Chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các chi phí liên quan khác theo quy định: 

291,6 tỷ đồng. 

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 48,6 tỷ đồng. 

- Trích nộp 30% quỹ phát triển đất của tỉnh: 43,74 tỷ đồng. 

- Tiền sử dụng đất còn lại dành cho đầu tư: 102,060 tỷ đồng. 

3. Vốn xổ số kiến thiết là 125 tỷ đồng: 

+ Dự án C.Tiếp H.Thành năm 2019: 02 dự án với số vốn 8,033 tỷ đồng. 

+ Dự án C.Tiếp H.Thành sau năm 2019: 02 dự án với số vốn 34,967 tỷ đồng. 

+ Dự án khởi công mới: 13 dự án với số vốn 62 tỷ đồng. 

+ Vốn hỗ trợ chương trình MTQG XD nông thôn mới: 20 tỷ đồng. 

4. Vốn chưa phân bổ kế hoạch năm 2018 chuyển sang năm 2019: 96,33 tỷ 

đồng. 

- Vốn chờ phân bổ nguồn cân đối theo tiêu chí bố trí cho 02 dự án thuộc 

chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của 

UBND tỉnh): 37 tỷ đồng. 

- Vốn chờ phân bổ nguồn tiền sử dụng đất bố trí cho 02 dự án thuộc chương 

trình ứng phó biến đổi khí hậu (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND 

tỉnh): 34,32 tỷ đồng. 
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- Tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018 (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 

của UBND tỉnh): 8,4 tỷ đồng. 

- Tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 chuyển nguồn sang 2018 (QĐ số 468/QĐ-

UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh): 16,61 tỷ đồng. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá XI, Kỳ họp thứ 
….. thông qua ngày      tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ký./.  

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH  
- UB Thường vụ Quốc hội; 
- Thủ tướng Chính phủ; 
-  VP Quốc hội, VP Chính phủ 
- Bộ Tài chính; Bộ KHĐT; 
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- UBND tỉnh;  
- UBMTTQVN tỉnh;  
- Các Vp: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh (đăng công báo); 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở KHĐT, TC, Tư pháp  
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;  
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh; 
- Lưu: VT- HĐND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































